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SỞ Y TẾ 

 

Số:              /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày         tháng 8 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc cấp, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề Dược; 

cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và  

cấp Giấy chứng nhận đạt Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (Đợt 25) 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

 Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016. 

 Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.  

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

về việc sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức của Sở Y tế. 

Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-SYT ngày 28/7/2021 của Sở Y tế về việc thành lập 

Hội đồng Tư vấn và Tổ giúp việc Hội đồng Tư vấn xét cấp Chứng chỉ hành nghề Dược. 

Căn cứ Biên bản đánh giá “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” và danh mục kiểm 

tra (CHECKLIST) Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn, xét cấp Chứng chỉ hành nghề dược ngày 

03/8/2022 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Nghiệp vụ Y – Dược. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 13 Chứng chỉ hành nghề 

dược; 19 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và 19 Giấy chứng nhận đạt Thực 

hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Các phòng chức năng thuộc Sở Y tế, các Ông/Bà có tên ở Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 
 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số CC Họ và tên Ngày sinh 

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

Chuyên môn Địa chỉ thường trú Ghi chú 

1.  
22184/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGÔ THỊ THÚY HẰNG 20/03/1987 

066 187 004 

451 
Cao đẳng dược 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
 

2.  
22185/CCHN

-D-SYT-ĐL 

ĐÀO PHẠM UYÊN 

NGUYÊN 
07/06/1996 

066 196 007 

425 
Dược sĩ đại học 

Phường Tân Lợi - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

3.  
22186/CCHN

-D-SYT-ĐL 
BÙI THỊ CHINH 04/08/1996 

036 196 013 

735 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Yên Hưng - Huyện Ý Yên - 

Tỉnh Nam Định 
 

4.  
22187/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LÊ TƯỜNG VỸ 15/04/1996 

066 096 015 

890 
Dược sĩ đại học 

Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea 

H'Leo - Tỉnh Đắk Lắk 
 

5.  
22188/CCHN

-D-SYT-ĐL 
VÕ ĐÌNH HÒA 29/09/1998 

066 098 013 

111 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Thị trấn Krông Kmar - Huyện 

Krông Bông - Tỉnh Đắk Lắk 
 

6.  
22189/CCHN

-D-SYT-ĐL 
GIÀNG MÍ QUẢNG 18/01/1994 

066 094 002 

364 

Cao đẳng Danh 

hiệu Cử nhân thực 

hành dược 

Xã Cư Pui - Huyện Krông Bông 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

7.  
22190/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THU HÀ 27/04/1993 

066 193 005 

241 
Dược sĩ đại học 

Xã Hòa Thuận - Thành phố 

Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk 
 

8.  
22191/CCHN

-D-SYT-ĐL 

TRẦN THỊ BÍCH 

PHƯƠNG 
10/03/1995 241 544 168 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Phê - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

9.  
22192/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THÀNH ĐIỆP 09/05/1999 

066 099 011 

657 
Cao đẳng dược 

Xã Ea Đar - Huyện Ea Kar - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

10.  
22193/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN VĂN HIỀN 18/10/1986 240 877 016 Dược sĩ trung cấp 

Xã Vụ Bổn - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

11.  
22194/CCHN

-D-SYT-ĐL 
DƯƠNG TUẤN ANH 10/10/1996 241 612 653 Dược sĩ đại học 

Xã Ea Kly - Huyện Krông Pắc - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

12.  
22195/CCHN

-D-SYT-ĐL 
NGUYỄN THỊ THÂN 22/12/1992 

054 192 012 

241 
Dược sĩ trung cấp 

Xã Cư Prao - Huyện M'Đrắk - 

Tỉnh Đắk Lắk 
 

13.  
22196/CCHN

-D-SYT-ĐL 
LỤC THỊ ĐIỆP 08/10/1995 

066 195 008 

061 
Dược sĩ đại học 

Xã Ea Hồ - Huyện Krông Năng 

- Tỉnh Đắk Lắk 
 

 
  



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

1.  
22457/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ KIỀU VY 

Quầy thuốc Chí Nguyên của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn 1, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

20031/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 31/01/2020 

2.  
22458/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG MAI LÊ 

Quầy thuốc Thiện Nhân của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Khối 7, Thị trấn Phước An - Huyện Krông 

Pắc 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19490/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 20/9/2019 

3.  
22459/ĐKKDD-

ĐL 

ĐÀO THỊ MINH 

SƯƠNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 14, Xã Ea Đar - Huyện Ea Kar 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19275/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 04/5/2019 

4.  
22460/ĐKKDD-

ĐL 
TĂNG ĐỖ NGỌC MAI 

Quầy thuốc Phương Mai của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn 01, Xã Ea Pil - Huyện M’Đrắk 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19388/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 03/7/2019 

5.  
22461/ĐKKDD-

ĐL 
NGÔ THỊ HOANH 

Quầy thuốc Tùng Oanh của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Khiêm, Xã Hòa Phong - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19378/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 13/6/2019 

6.  
22462/ĐKKDD-

ĐL 
NGÔ THỊ TÙNG 

Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 1, Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19348/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 13/6/2019 

7.  
22463/ĐKKDD-

ĐL 
PHÙNG TIẾN ĐẠT 

Quầy thuốc Kim Châu của Công ty 

TNHH Dược phẩm Quốc Tế 

Số 68 - Chợ Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp - 

Huyện Cư Kuin 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19397/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 03/7/2019 

8.  
22464/ĐKKDD-

ĐL 

TRẦN THỊ THANH 

NGÂN 
Quầy thuốc tư nhân Ngân Quân 

Thôn Xuân Ninh, Xã Phú Xuân - Huyện 

Krông Năng 
 

9.  
22465/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ VĂN THANH Quầy thuốc tư nhân Thanh Đông Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - Huyện Ea H’Leo  

10.  
22466/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRINH 

Quầy thuốc Cát Tiên của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha 

Tây Nguyên 

Thôn Xuân Lạng 1, Xã Ea Đăh - Huyện 

Krông Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19412/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 17/7/2019 



STT Số ĐĐK Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Ghi chú 

11.  
22467/ĐKKDD-

ĐL 
BÙI THỊ HUYỀN 

Quầy thuốc Huyền Thư của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Chợ Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19293/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 14/5/2019 

12.  
22468/ĐKKDD-

ĐL 
PHẠM THỊ KIỀU DIỄM 

Quầy thuốc Kiều Diễm của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 4 , Xã Hòa Sơn - Huyện Krông 

Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19288/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 14/5/2019 

13.  
22469/ĐKKDD-

ĐL 
TRẦN THỊ PHƯƠNG 

Quầy thuốc Dũng Phương của Công 

ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 7, Xã Cư Kty - Huyện Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19294/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 14/5/2019 

14.  
22470/ĐKKDD-

ĐL 
LÒ THỊ ÁI VI 

Quầy thuốc Ái Vi của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm - Huyện 

Krông Bông 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19455/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 08/8/2019 

15.  
22471/ĐKKDD-

ĐL 
LÊ VĂN NGỌ 

Quầy thuốc doanh nghiệp số 15 của 

Công ty Cổ phần Dược - VTYT Đắk 

Lắk 

Buôn Yôk Đuôn, Xã Yang Tao - Huyện 

Lắk 
 

16.  
22472/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ AN 

NGỌC 
Quầy thuốc tư nhân Minh Khang 2 Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp - Huyện Ea Súp  

17.  
22473/ĐKKDD-

ĐL 
NGUYỄN THỊ MAI Quầy thuốc tư nhân Đại Phát 

Tổ 2 - Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư 

M’Gar 
 

18.  
22474/ĐKKDD-

ĐL 

NGUYỄN THỊ KIM 

LOAN 

Quầy thuốc Tường Vi của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 9B, Xã Cư Bao - Thị xã Buôn Hồ 

Cấp điều chỉnh lần: 2, số 

GCNĐĐKKDD: 

19432/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 17/7/2019 

19.  
22475/ĐKKDD-

ĐL 
HOÀNG THỊ QUYÊN 

Quầy thuốc Hoàng Quyên của Chi 

nhánh Công ty CPDP Trung ương 

Codupha Tây Nguyên 

Thôn Tam Phong, Xã Ea Tam - Huyện 

Krông Năng 

Cấp điều chỉnh lần: 3, số 

GCNĐĐKKDD: 

19306/ĐKKDD-ĐL, ngày 

cấp: 14/5/2019 

 



DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC 
(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày          /8/2022 của Sở Y tế) 

STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

1.  459/22/GPP-QT LÊ KIỀU VY 
Quầy thuốc Chí Nguyên của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 1, Xã Ea KLy - Huyện Krông Pắc 

đến hết ngày 31 tháng 

01 năm 2023 

2.  460/22/GPP-QT HOÀNG MAI LÊ 
Quầy thuốc Thiện Nhân của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Khối 7, Thị trấn Phước An - Huyện 

Krông Pắc 
03 năm kể từ ngày ký 

3.  461/22/GPP-QT ĐÀO THỊ MINH SƯƠNG 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 14, Xã Ea Đar - Huyện Ea Kar 03 năm kể từ ngày ký 

4.  462/22/GPP-QT TĂNG ĐỖ NGỌC MAI 
Quầy thuốc Phương Mai của Chi nhánh Công 

ty CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 
Thôn 01, Xã Ea Pil - Huyện M’Đrắk 03 năm kể từ ngày ký 

5.  463/22/GPP-QT NGÔ THỊ HOANH 
Quầy thuốc Tùng Oanh của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn Ea Khiêm, Xã Hòa Phong - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

6.  464/22/GPP-QT NGÔ THỊ TÙNG 
Quầy thuốc bán lẻ của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 1, Xã Hòa Phong - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

7.  465/22/GPP-QT PHÙNG TIẾN ĐẠT 
Quầy thuốc Kim Châu của Công ty TNHH 

Dược phẩm Quốc Tế 

Số 68 - Chợ Hòa Hiệp, Xã Hòa Hiệp - 

Huyện Cư Kuin 
03 năm kể từ ngày ký 

8.  466/22/GPP-QT 
TRẦN THỊ THANH 

NGÂN 
Quầy thuốc tư nhân Ngân Quân 

Thôn Xuân Ninh, Xã Phú Xuân - Huyện 

Krông Năng 
03 năm kể từ ngày ký 

9.  467/22/GPP-QT LÊ VĂN THANH Quầy thuốc tư nhân Thanh Đông 
Thôn 2B, Xã Ea H’Leo - Huyện Ea 

H’Leo 
03 năm kể từ ngày ký 

10.  468/22/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRINH 

Quầy thuốc Cát Tiên của Chi nhánh Công ty 

CPDP Trung ương Codupha Tây Nguyên 

Thôn Xuân Lạng 1, Xã Ea Đăh - Huyện 

Krông Năng 
03 năm kể từ ngày ký 

11.  469/22/GPP-QT BÙI THỊ HUYỀN 
Quầy thuốc Huyền Thư của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Chợ Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm - 

Huyện Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

12.  470/22/GPP-QT PHẠM THỊ KIỀU DIỄM 
Quầy thuốc Kiều Diễm của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 4, Xã Hòa Sơn - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

13.  471/22/GPP-QT TRẦN THỊ PHƯƠNG 
Quầy thuốc Dũng Phương của Công ty Cổ 

phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Thôn 7, Xã Cư Kty - Huyện Krông 

Bông 
03 năm kể từ ngày ký 

14.  472/22/GPP-QT LÒ THỊ ÁI VI 
Quầy thuốc Ái Vi của Công ty Cổ phần Dược 

- VTYT Đắk Lắk 

Buôn Chàm A, Xã Cư Drăm - Huyện 

Krông Bông 
03 năm kể từ ngày ký 



STT Số GPs Họ và tên Tên cơ sở Địa chỉ kinh doanh Thời Hạn GPs 

15.  473/22/GPP-QT LÊ VĂN NGỌ 
Quầy thuốc doanh nghiệp số 15 của Công ty 

Cổ phần Dược - VTYT Đắk Lắk 

Buôn Yôk Đuôn, Xã Yang Tao - Huyện 

Lắk 
03 năm kể từ ngày ký 

16.  474/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ AN NGỌC Quầy thuốc tư nhân Minh Khang 2 Thôn Đoàn, Xã Ia Lốp - Huyện Ea Súp 03 năm kể từ ngày ký 

17.  475/22/GPP-QT NGUYỄN THỊ MAI Quầy thuốc tư nhân Đại Phát 
Tổ 2 - Thôn 15, Xã Ea Kuếh - Huyện Cư 

M’Gar 
03 năm kể từ ngày ký 

18.  476/22/GPP-QT 
NGUYỄN THỊ KIM 

LOAN 

Quầy thuốc Tường Vi của Công ty Cổ phần 

Dược - VTYT Đắk Lắk 
Thôn 9B, Xã Cư Bao - Thị xã Buôn Hồ 03 năm kể từ ngày ký 

19.  477/22/GPP-QT HOÀNG THỊ QUYÊN 

Quầy thuốc Hoàng Quyên của Chi nhánh 

Công ty CPDP Trung ương Codupha Tây 

Nguyên 

Thôn Tam Phong, Xã Ea Tam - Huyện 

Krông Năng 
03 năm kể từ ngày ký 
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